
Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11A

Sử 11A

8E

Sử

11B

Sử 11B

8E

Sử

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Thơ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12B

Toán 12B

12B

Toán 12B

12B

Toán 12B

12B

Toán 12B

12B

Toán 12B

12B

Toán* 12B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Duong Phu Dien



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11A

Văn 11A

11E

Văn 11E

11E

Văn 11E

10D

Văn 10D

10D

Văn* 10D

11B

Văn 11B

12E

Văn 12A1

11E

Văn 11E

10D

Văn 10D

10D

Văn 10D

11A

Văn 11A

11A

Văn 11A

11B

Văn 11B

11B

Văn 11B

12E

Văn 12A1

11A

Văn 11A

11B

Văn 11B

12E

Văn 12A1

12E

Văn 12A1

11E

Văn 11E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8B

Văn 8B

12D

Văn 12D

12D

Văn 12D

9A

Văn 9A

12D

Văn* 12D

8B

Văn* 8B

12D

Văn 12D

9A

Văn 9A

9H

Văn 9H

8B

Văn 8B

8B

Văn 8B

9A

Văn 9A

9A

Văn 9A

9H

Văn 9H

12D

Văn* 12D

8B

Văn 8B

9A

Văn 9A

9H

Văn 9H

9A

Văn* 9A

9H

Văn* 9H

9A

CN 9A

12D

Văn 12D

9H

Văn 9H

9H

Văn 9H

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Mai Thị Mỹ Linh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11C

Văn 11C

8E

Văn

12A

Văn* 12A

8E

Văn

8E

Văn

8D

Văn 8D

8D

Văn 8D

8E

Văn

11C

Văn 11C

11C

Văn* 11C

8D

Văn 8D

12A

Văn 12A

11C

Văn 11C

8D

Văn* 8D

8E

Văn*

12A

Văn 12A

12A

Văn 12A

11C

CN 11C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Võ Hoài Danh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12B

Văn 12B

9C

Văn 9C

12C

Văn* 12C

12B

Văn* 12B

12C

Văn 12C

12B

Văn 12B

9D

Văn

12C

Văn 12C

9C

Văn 9C

9C

Văn 9C

9D

Văn

9D

Văn

9C

Văn 9C

9D

Văn*

9C

Văn* 9C

12C

CN 12C

9D

Văn

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Hoài Hận



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6D

Văn 6D

9E

Văn

9G

Văn 9G

9E

Văn*

6D

Văn 6D

9E

Văn

9E

Văn

9G

Văn 9G

6D

Văn 6D

10A

Văn 10A

10A

Văn 10A

9G

Văn 9G

9G

Văn* 9G

6D

Văn* 6D

9G

Văn 9G

9E

Văn

10A

Văn 10A

9G

CN 9G

9E

Văn

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Châu Trân



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10E

Văn 10E

11D

Văn 11D

9B

Văn 9B

10B

Văn 10B

11D

Văn 11D

10C

Văn 10C

9B

Văn 9B

9B

Văn* 9B

10C

Văn* 10C

10E

Văn 10E

9B

Văn 9B

10B

Văn 10B

10C

Văn 10C

10C

Văn 10C

9B

Văn 9B

11D

Văn* 11D

10B

CN 10B

11D

Văn 11D

11D

Văn 11D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Hân



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6A

Văn 6A

6E

Văn 6E

7D

Văn 7D

7E

Văn 7E

7G

Văn*

7C

Văn* 7C

7D

Văn 7D

7E

Văn 7E

7E

Văn 7E

7C

Văn 7C

7C

Văn 7C

7E

Văn* 7E

7C

Văn 7C

6A

Văn 6A

6A

Văn 6A

6E

Văn 6E

7E

Văn 7E

7C

Văn 7C

7G

Văn

7G

Văn

6A

Văn 6A

7D

Văn 7D

7D

Văn 7D

7G

Văn

7G

Văn

6A

Văn* 6A

6E

Văn* 6E

7D

Văn* 7D

6E

Văn 6E

6E

Văn 6E

7E

CN 7E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Đỗ Thị Ngọc Nữ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7B

Văn 7B

7H

Văn

8A

Văn 8A

7A

Văn 7A

8C

Văn 8C

7H

Văn

7H

Văn*

7A

Văn 7A

7B

Văn 7B

8C

Văn 8C

8A

Văn* 8A

8C

Văn 8C

8C

Văn* 8C

8A

Văn 8A

7B

Văn 7B

7H

Văn

7A

Văn* 7A

7B

Văn* 7B

7A

Văn 7A

8C

CN 8C

7H

Văn

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Văn Thi Tuyết Nhung



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6G

Văn

8H

Văn 8H

6H

Văn

6B

Văn 6B

8G

Văn 8G

6H

Văn

6H

Văn

6G

Văn*

8H

Văn* 8H

6B

Văn 6B

8G

Văn 8G

8H

Văn 8H

8G

Văn* 8G

6B

Văn 6B

6G

Văn

6G

Văn

8G

Văn 8G

6H

Văn

6B

Văn* 6B

6H

Văn*

8H

Văn 8H

6G

CN

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Lê Thị Hoàng Oanh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6C

Văn 6C

6C

Văn 6C

6C

Văn* 6C

6C

Văn 6C

6C

Văn 6C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Le Tri Tam



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7E

Sử 7E

7A

Sử 7A

7C

Sử 7C

12B

Sử 12B

7B

Sử 7B

7H

Sử

7A

Sử 7A

7C

Sử 7C

7D

Sử 7D

7E

Sử 7E

7G

Sử

12E

Sử 12A1

7B

Sử 7B

7D

Sử 7D

7G

Sử

12E

Sử 12A1

7H

Sử

7B

CN 7B

12B

Sử 12B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Lộc



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8C

Sử 8C

8D

Sử 8D

12A

Sử 12A

8A

Sử 8A

6A

Sử 6A

6B

Sử 6B

6H

Sử

8B

Sử 8B

8C

Sử 8C

6E

Sử 6E

6G

Sử

8A

Sử 8A

8B

Sử 8B

6C

Sử 6C

10C

Sử 10C

12A

Sử 12A

8D

Sử 8D

10C

CN 10C

6D

Sử 6D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Ngân



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11E

Sử 11E

8G

Sử 8G

12D

Sử 12D

12C

Sử* 12C

12C

Sử* 12C

11C

Sử* 11C

9E

Sử

8G

Sử 8G

11C

Sử 11C

9H

Sử 9H

11D

Sử 11D

8H

Sử 8H

12C

Sử 12C

12D

Sử* 12D

8H

Sử 8H

12C

Sử 12C

12D

Sử 12D

12D

Sử 12D

9G

Sử 9G

12D

CN 12D

12C

Sử 12C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Võ Văn Sịnh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10A

Sử 10A

10B

Sử 10B

10D

Sử 10D

10E

Sử 10E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Luu The Hoàng



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9A

Sử 9A

9B

Sử 9B

9C

Sử 9C

9D

Sử
B

uổ
i S

á
n

g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Thi Thuy Trang



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11C

Địa 11C

11A

Địa 11A

11D

Địa 11D

12C

Địa 12C

12E

Địa 12A1

6E

Địa 6E

12D

Địa* 12D

11E

Địa 11E

12B

Địa 12B

12C

Địa* 12C

6B

Địa 6B

6C

Địa 6C

6D

Địa 6D

6H

Địa

11B

Địa 11B

12A

Địa 12A

12D

Địa 12D

12C

Địa 12C

6A

Địa 6A

6G

Địa

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Thuận Hải



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10E

Địa 10E

10A

Địa 10A

10B

Địa 10B

8D

Địa 8D

10B

Địa 10B

10C

Địa 10C

8A

Địa 8A

10A

Địa 10A

10E

Địa 10E

8B

Địa 8B

8G

Địa 8G

8H

Địa 8H

10D

Địa 10D

8C

Địa 8C

8E

Địa

10C

Địa 10C

10D

Địa 10D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Đào Minh Huệ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9H

Địa 9H

9A

Địa 9A

9D

Địa

9E

Địa

9H

Địa 9H

9C

Địa 9C

9B

Địa 9B

9G

Địa 9G

9B

Địa 9B

9A

Địa 9A

9C

Địa 9C

9D

Địa

9G

Địa 9G

9D

CN

9E

Địa

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Thi Phuong



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7A

Địa 7A

7B

Địa 7B

7G

Địa

7H

Địa

7A

Địa 7A

7B

Địa 7B

7C

Địa 7C

7D

Địa 7D

7D

Địa 7D

7G

Địa

7H

Địa

7C

Địa 7C

7E

Địa 7E

7E

Địa 7E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Phan Thi Nhu Khuyen



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6A

GDCD 6A

11D

GDCD 11D

12D

GDCD 12D

12E

GDCD 12A1

9A

GDCD 9A

9C

GDCD 9C

11A

GDCD 11A

11B

GDCD 11B

12C

GDCD* 12C

9H

GDCD 9H

9G

GDCD 9G

11C

GDCD 11C

12C

GDCD 12C

11E

GDCD 11E

6H

GDCD

12A

GDCD 12A

9D

GDCD

9E

GDCD

12B

GDCD 12B

12D

GDCD* 12D

9B

GDCD 9B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Bảo An



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7G

GDCD

7H

GDCD

7E

GDCD 7E

7D

GDCD 7D

7A

GDCD 7A

7C

GDCD 7C

7B

GDCD 7B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Vũ Quốc Bình



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8C

GDCD 8C

10C

GDCD 10C

6G

GDCD

8D

GDCD 8D

8G

GDCD 8G

8H

GDCD 8H

6B

GDCD 6B

8E

GDCD

10A

GDCD 10A

6D

GDCD 6D

6C

GDCD 6C

8A

GDCD 8A

8B

GDCD 8B

10E

GDCD 10E

6E

GDCD 6E

10B

GDCD 10B

10D

GDCD 10D

6B

CN 6B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Thi Tu Trinh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12D

QP 12D

12E

QP 12A1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Huynh Tan Truong



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6H

Anh

7G

Anh

9E

Anh

6H

Anh*

9E

Anh*

6H

Anh

6A

Anh 6A

7G

Anh

6H

Anh

6A

Anh 6A

7G

Anh

7G

Anh*

6A

Anh 6A

6A

Anh* 6A

9E

Anh*

6H

CN

9E

Anh

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

2A

Anh 2A

12A

Anh 12A

10B

Anh 10B

10E

Anh* 10E

11D

Anh* 11D

12A

Anh 12A

10A

Anh 10A

10B

Anh 10B

10E

Anh 10E

11D

Anh 11D

2B

Anh van 2B

10A

Anh* 10A

10B

Anh* 10B

2A

Anh 2A

10B

Anh 10B

10E

Anh 10E

11D

Anh 11D

2B

Anh van 2B

12A

Anh 12A

12A

Anh 12A

10A

Anh 10A

10E

Anh 10E

11D

Anh 11D

12A

Anh* 12A

10A

Anh 10A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Anh Thư



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12C

Anh 12C

7B

Anh 7B

12D

Anh* 12D

12D

Anh* 12D

12C

Anh 12C

12D

Anh 12D

7A

Anh 7A

12C

Anh* 12C

9D

Anh*

9D

Anh*

12D

Anh 12D

12D

Anh 12D

7B

Anh 7B

9D

Anh

12C

Anh 12C

7A

Anh 7A

7A

Anh 7A

7B

Anh 7B

7A

Anh* 7A

7B

Anh* 7B

12C

Anh 12C

12D

Anh 12D

9D

Anh

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Thúy Vi



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8A

Anh 8A

8A

Anh 8A

9B

Anh 9B

8A

Anh* 8A

8B

Anh* 8B

9C

Anh* 9C

8B

Anh 8B

9A

Anh 9A

9B

Anh 9B

9C

Anh 9C

9C

Anh* 9C

9B

Anh* 9B

8B

Anh 8B

8B

Anh 8B

8A

Anh 8A

9C

Anh 9C

9A

Anh 9A

9B

Anh* 9B

9A

Anh* 9A

9A

Anh* 9A

9B

CN 9B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Hạ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6C

Anh 6C

6E

Anh 6E

9G

Anh 9G

8C

Anh* 8C

6C

Anh 6C

6B

Anh 6B

8C

Anh 8C

9G

Anh 9G

9G

Anh* 9G

9G

Anh* 9G

6C

Anh* 6C

6E

Anh 6E

8C

Anh 8C

8C

Anh 8C

6C

Anh 6C

6E

Anh 6E

6B

Anh 6B

6B

Anh 6B

6E

Anh* 6E

6B

Anh* 6B

6E

CN 6E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Kiều



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

3A

Anh 3A

10D

Anh 10D

10D

Anh 10D

3B

Anh 3B

2C

Anh van 2C

8G

Anh* 8G

3A

Anh 3A

8G

Anh 8G

8G

Anh 8G

10D

Anh 10D

2C

Anh van 2C

2D

Anh van 2D

10D

Anh* 10D

3A

Anh 3A

3B

Anh 3B

10C

Anh 10C

10C

Anh 10C

3B

Anh 3B

3A

Anh 3A

3B

Anh 3B

8G

Anh 8G

2D

Anh van 2D

10C

Anh* 10C

10C

Anh 10C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Ngô Phương Thanh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

5B

Anh 5B

4C

Anh 4C

7E

Anh 7E

5A

Anh 5A

4B

Anh 4B

4A

Anh 4A

5B

Anh 5B

4C

Anh 4C

7E

Anh 7E

5A

Anh 5A

4A

Anh 4A

7E

Anh* 7E

5A

Anh 5A

4B

Anh 4B

4A

Anh 4A

5B

Anh 5B

4C

Anh 4C

5A

Anh 5A

5B

Anh 5B

4B

Anh 4B

7E

Anh 7E

4B

Anh 4B

4A

Anh 4A

4C

Anh 4C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Lệ Hiệu



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

5C

Anh 5C

5E

Anh

7C

Anh 7C

8H

Anh 8H

5D

Anh

7C

Anh* 7C

8H

Anh* 8H

5C

Anh 5C

8H

Anh 8H

8H

Anh 8H

5D

Anh

5E

Anh

2E

Anh 2E

5C

Anh 5C

5D

Anh

5E

Anh

7C

Anh 7C

5C

Anh 5C

5D

Anh

5E

Anh

2E

Anh 2E

7C

CN 7C

7C

Anh 7C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Hồ Nhật Quyên



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

3C

English 3C

4E

English

3H

Anh

3D

English

3E

English

4E

English

4D

English

3E

English

2H

English 2H

3D

English

3H

Anh

3C

English 3C

4E

English

4D

English

2G

Anh van 2G

3D

English

3E

English

3H

Anh

3D

English

3C

English 3C

4D

English

3C

English 3C

4E

English

4D

English

2H

English 2H

3E

English

2G

Anh van 2G

3H

Anh

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Neáng Kim An



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7D

Anh 7D

7H

Anh

8D

Anh 8D

7D

Anh* 7D

8E

Anh*

1B

Anh* 1B

3G

Anh

7H

Anh

8E

Anh

3G

Anh

8D

Anh* 8D

1A

Anh* 1A

3G

Anh

8D

Anh 8D

8E

Anh

7H

Anh

7H

Anh*

3G

Anh

7D

Anh 7D

8D

Anh 8D

8E

Anh

7D

Anh 7D

7D

CN 7D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Tang Kim Thuy



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

1G

Anh 1G

11B

Anh 11B

11A

Anh 11A

11A

Anh* 11A

11C

Anh* 11C

1E

Anh 1E

11C

Anh 11C

11C

Anh 11C

9H

Anh 9H

1H

Anh 1H

9H

Anh* 9H

9H

Anh* 9H

11B

Anh 11B

11C

Anh 11C

9H

Anh 9H

11A

Anh 11A

11B

Anh 11B

11A

Anh 11A

9H

CN 9H

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Pham Thi Thao Nguyen



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6G

Anh

12B

Anh 12B

12E

Anh 12A1

6D

Anh 6D

6D

Anh* 6D

12E

Anh* 12A1

6D

Anh 6D

6D

Anh 6D

6G

Anh

12E

Anh 12A1

6G

Anh*

12E

Anh* 12A1

1C

Anh 1C

6G

Anh

12B

Anh* 12B

12B

Anh 12B

1D

Anh 1D

11E

Anh 11E

12B

Anh 12B

12E

Anh 12A1

12E

Anh 12A1

11E

Anh* 11E

11E

Anh 11E

12B

Anh 12B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Pham Hoang Anh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6A

Toán 6A

6E

Toán 6E

6A

Toán* 6A

6A

Toán 6A

6E

Toán 6E

11E

Toán 11E

6A

Toán 6A

6E

Toán 6E

11E

Toán 11E

6E

Toán 6E

6E

Toán* 6E

11E

Toán* 11E

6A

Toán 6A

11E

CN 11E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Bùi Vân Anh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12E

Toán 12A1

6H

Toán

11B

Toán 11B

11B

Toán* 11B

12E

Toán* 12A1

12E

Toán 12A1

11B

Toán 11B

6H

Toán

6H

Toán

6H

Toán

6H

Toán*

12E

Toán* 12A1

12E

Toán 12A1

12E

Toán 12A1

12E

CN 12A1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Hồ Ngọc Trâm



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12C

Toán 12C

12C

Toán 12C

11D

Toán* 11D

11C

Toán 11C

11D

Toán 11D

11C

Toán 11C

11C

Toán 11C

11D

Toán 11D

11D

Toán 11D

11C

Toán* 11C

11C

Toán 11C

12C

Toán 12C

12C

Toán 12C

12C

Toán* 12C

12C

Toán* 12C

11D

CN 11D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Phạm Quốc Cường



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10A

Toán* 10A

7B

Toán 7B

10A

Toán 10A

7C

Toán* 7C

7B

Toán 7B

10A

Toán 10A

10A

Toán 10A

7C

Toán 7C

7B

Toán 7B

7B

Toán 7B

7C

Toán 7C

7B

Toán* 7B

10A

CN 10A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Uyên Phương



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8B

Toán 8B

9G

Toán 9G

8B

Toán* 8B

8B

Toán 8B

11A

Toán 11A

11A

Toán 11A

9G

Toán 9G

9G

Toán 9G

8B

Toán 8B

11A

Toán 11A

9G

Toán 9G

11A

Toán* 11A

9G

Toán* 9G

9G

Toán* 9G

11A

CN 11A

8B

Toán 8B

11A

Toán 11A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngân Châu



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6B

Toán 6B

6C

Toán 6C

10B

Toán* 10B

6B

Toán 6B

6C

Toán 6C

9E

Toán

9E

Toán

6C

Toán 6C

10B

Toán 10B

6C

Toán* 6C

6B

Toán 6B

10B

Toán 10B

10B

Toán 10B

9E

Toán

9E

Toán

6B

Toán* 6B

9E

Toán*

9E

Toán*

6B

Toán 6B

6C

Toán 6C

9E

CN

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Mai Thanh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7D

Toán 7D

8E

Toán

8E

Toán

8D

Toán 8D

7G

Toán*

8D

Toán* 8D

7G

Toán

7G

Toán

7G

Toán

8D

Toán 8D

7D

Toán 7D

7D

Toán 7D

7G

Toán

8E

Toán

8D

Toán 8D

8E

Toán

7D

Toán* 7D

8E

Toán*

7D

Toán 7D

8D

Toán 8D

7G

CN

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Loan



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6D

Toán 6D

6D

Toán 6D

10C

Toán 10C

10C

Toán 10C

6G

Toán

10C

Toán 10C

8C

Toán 8C

6G

Toán

6G

Toán

8C

Toán 8C

6D

Toán* 6D

8C

Toán* 8C

6G

Toán

6D

Toán 6D

8C

Toán 8C

8C

Toán 8C

6G

Toán*

10C

Toán* 10C

6D

Toán 6D

6D

CN 6D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Đỗ Thanh Hà



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8H

Toán 8H

7A

Toán 7A

9H

Toán 9H

9H

Toán 9H

8H

Toán* 8H

9H

Toán* 9H

8H

Toán 8H

7A

Toán 7A

7A

Toán 7A

8A

Toán 8A

8H

Toán 8H

7A

Toán 7A

8A

Toán 8A

8A

Toán 8A

8A

Toán* 8A

8H

Toán 8H

9H

Toán 9H

9H

Toán 9H

9H

Toán* 9H

7A

Toán* 7A

8A

CN 8A

8A

Toán 8A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyễn Thanh Tuấn



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10D

Toán 10D

9C

Toán 9C

9C

Toán 9C

9A

Toán* 9A

9A

Toán* 9A

9C

Toán* 9C

9C

Toán 9C

10D

Toán 10D

10D

Toán 10D

10D

Toán* 10D

9A

Toán 9A

9A

Toán 9A

9A

Toán 9A

9C

Toán 9C

9C

Toán* 9C

9C

CN 9C

9A

Toán 9A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Hữu Phụng



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7E

Toán 7E

12A

Toán 12A

12A

Toán 12A

12A

Toán* 12A

7E

Toán* 7E

7E

Toán 7E

7H

Toán

12D

Toán 12D

12D

Toán 12D

7E

Toán 7E

7E

Toán 7E

12D

Toán 12D

12D

Toán 12D

12D

Toán 12D

12A

Toán 12A

7H

Toán*

7H

Toán

12A

Toán 12A

12D

Toán* 12D

12A

Toán 12A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Lu Minh Ngoc



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10E

Toán 10E

9D

Toán

9D

Toán*

9D

Toán*

9B

Toán* 9B

10E

Toán 10E

9B

Toán 9B

9B

Toán 9B

9D

Toán

9B

Toán 9B

9D

Toán

10E

Toán* 10E

9B

Toán 9B

9B

Toán* 9B

10E

CN 10E

9D

Toán

10E

Toán 10E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Trong Duc



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8G

Toán 8G

8G

Toán* 8G

8G

Toán 8G

8G

Toán 8G

8G

Toán 8G

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyễn Phương Thảo



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

2H

Tin 2H

11A

NP 11A

11A

NP 11A

12A

Tin 12A

7H

Tin

7H

Tin

12A

Tin 12A

12B

Tin 12B

12B

Tin 12B

11B

NP 11B

11A

Tin 11A

11B

Tin 11B

2G

Tin 2G

11B

NP 11B

7H

CN

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Phan Hồng Yến



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

5D

Tin MT4

6B

Tin 6B

5E

Tin MT4

11D

NP 11D

2A

Tin 2A

6A

Tin MT5

10E

Tin MT2

10D

Tin 10D

5C

Tin MT1

6A

Tin MT5

11D

Tin MT4

2C

Tin 2C

10D

Tin 10D

11D

NP 11D

11D

NP 11D

6B

Tin MT5

6D

Tin 6D

10E

Tin MT1

5A

Tin MT1

5B

Tin MT1

1C

Tin MT4

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Văn Hội



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8G

Tin 8G

4D

Tin MT3

4C

Tin 4C

4B

Tin MT3

11C

NP 11C

8A

Tin 8A

8B

Tin 8B

8H

Tin 8H

8B

Tin 8B

4A

Tin MT3

4E

Tin

8G

Tin 8G

1D

Tin 1D

1E

Tin MT2

9D

Tin MT3

11C

NP 11C

9C

Tin MT1

11C

Tin MT1

9C

Tin MT1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Việt Thắng



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6H

Tin

1A

Tin MT1

6E

Tin MT2

12D

Tin MT2

1B

Tin MT1

12D

Tin MT2

6G

Tin MT5

6E

Tin MT1

6C

Tin MT2

12E

Tin MT1

12E

Tin MT1

6H

Tin

6G

Tin MT5

3D

Tin MT3

3H

Tin MT1

6C

Tin

6C

CN 6C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trương Cẩm Lụa



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9G

Tin 9G

7C

Tin 7C

11E

NP 11E

3E

Tin MT3

9H

Tin 9H

7G

Tin

3G

Tin MT1

9E

Tin

9G

Tin 9G

9H

Tin 9H

7G

Tin

1G

Tin 1G

11E

NP 11E

9E

Tin

7C

Tin 7C

11E

NP 11E

7E

Tin 7E

11E

Tin MT1

1H

Tin 1H

3B

Tin MT1

3C

Tin MT3

3A

Tin MT2

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8C

Tin MT4

9A

Tin MT2

9A

Tin MT2

12C

Tin MT3

12C

Tin MT3

9B

Tin MT2

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Huỳnh Thanh Việt



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7B

Tin 7B

7D

Tin MT1

7D

Tin MT1

8E

Tin MT3

10B

Tin MT1

10C

Tin MT1

8D

Tin MT1

8D

Tin MT1

2D

Tin MT2

2B

Tin MT1

2E

Tin MT1

7A

Tin MT3

8E

Tin MT1

10A

Tin MT4

10A

Tin MT4

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Lê Thị Minh Nguyệt



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8D

Lý 8D

11D

Lý 11D

8A

Lý* 8A

8G

Lý 8G

9C

Lý 9C

12D

Lý 12D

8C

Lý* 8C

9C

Lý* 9C

9G

Lý* 9G

9G

Lý 9G

8A

Lý 8A

11E

Lý 11E

11E

Lý 11E

8C

Lý 8C

9C

Lý 9C

11D

Lý 11D

11E

Lý* 11E

12D

Lý 12D

8G

Lý* 8G

8D

Lý* 8D

11D

Lý* 11D

9G

Lý 9G

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Minh Trí



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9A

Lý 9A

12C

Lý 12C

12B

Lý* 12B

10A

Lý 10A

10E

Lý 10E

12B

Lý 12B

9A

Lý* 9A

9D

Lý*

10A

Lý* 10A

9A

Lý 9A

9D

Lý

9D

Lý

10E

Lý 10E

10A

Lý 10A

12B

Lý 12B

12C

Lý 12C

10E

Lý* 10E

12B

CN 12B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Lê Hồng Phi



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9E

Lý

6A

Lý 6A

9E

Lý*

9H

Lý* 9H

12A

Lý* 12A

9B

Lý 9B

12A

Lý 12A

12E

Lý 12A1

12E

Lý 12A1

12E

Lý* 12A1

12E

Lý* 12A1

9H

Lý 9H

12A

Lý 12A

12A

Lý 12A

12E

Lý 12A1

9B

Lý 9B

9E

Lý

9H

Lý 9H

12A

Lý* 12A

6C

Lý 6C

6H

Lý

9B

Lý* 9B

12A

CN 12A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Văn Thành Trọng



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7G

Lý

11A

Lý 11A

8E

Lý*

11B

Lý* 11B

8B

Lý 8B

11B

Lý 11B

8H

Lý* 8H

8H

Lý 8H

11B

Lý 11B

11A

Lý 11A

7H

Lý

7B

Lý 7B

8B

Lý* 8B

11A

Lý* 11A

11B

CN 11B

8E

Lý

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Lê Quốc Dũng



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7D

Lý 7D

7E

Lý 7E

6D

Lý 6D

6E

Lý 6E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Dong Thi Kim Phuong



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11C

Lý 11C

11C

Lý 11C

10C

Lý 10C

10B

Lý* 10B

10D

Lý* 10D

10D

Lý 10D

10D

Lý 10D

10B

Lý 10B

10B

Lý 10B

10C

Lý 10C

10C

Lý* 10C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Van Men



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8A

KTCN 8A

8D

KTCN 8D

12E

KTCN 12A1

7A

Lý 7A

11E

KTCN 11E

11D

KTCN 11D

11B

KTCN 11B

8C

KTCN 8C

8D

KTCN 8D

12B

KTCN 12B

12C

KTCN 12C

11A

KTCN 11A

7C

Lý 7C

8A

KTCN 8A

12A

KTCN 12A

12D

KTCN 12D

11C

KTCN 11C

8C

KTCN 8C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Hồ Đặng Vân Phương



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8H

KTCN 8H

9H

KTCN 9H

6G

Lý

9D

KTCN

8E

KTCN

8G

KTCN 8G

8H

KTCN 8H

6B

Lý 6B

9E

KTCN

8E

KTCN

8B

KTCN 8B

9A

KTCN 9A

9C

KTCN 9C

9G

KTCN 9G

8G

KTCN 8G

8G

CN 8G

8B

KTCN 8B

9B

KTCN 9B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Tú Quyên



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10A

KTNN 10A

10B

KTNN 10B

7B

KTNN 7B

7C

KTNN 7C

10C

KTNN 10C

7B

KTNN 7B

7E

KTNN 7E

7H

KTNN

7G

KTNN

10D

KTNN 10D

7H

KTNN

10E

KTNN 10E

7G

KTNN

7E

KTNN 7E

10D

CN 10D

7C

KTNN 7C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Ngô Thanh Huyền



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6E

KTNN 6E

6D

KTNN 6D

7A

KTNN 7A

6C

KTNN 6C

6E

KTNN 6E

6G

KTNN

6A

KTNN 6A

7D

KTNN 7D

6H

KTNN

6C

KTNN 6C

6B

KTNN 6B

7A

KTNN 7A

7D

KTNN 7D

6H

KTNN

6A

KTNN 6A

6D

KTNN 6D

6G

KTNN

6B

KTNN 6B

7A

CN 7A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Đoàn Huy Tường



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6B

Sinh 6B

9D

Sinh

9B

Sinh 9B

9G

Sinh 9G

10C

Sinh 10C

10E

Sinh 10E

6A

Sinh 6A

6B

Sinh 6B

9G

Sinh 9G

10D

Sinh 10D

6A

Sinh 6A

9D

Sinh

9B

Sinh 9B

6A

CN 6A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Hồ Thị Kim Ngân



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9A

Sinh 9A

7A

Sinh 7A

10B

Sinh 10B

8A

Sinh 8A

7A

Sinh 7A

8H

Sinh 8H

9C

Sinh 9C

9H

Sinh 9H

9A

Sinh 9A

8H

Sinh 8H

8A

Sinh 8A

9H

Sinh 9H

10A

Sinh 10A

8H

CN 8H

9C

Sinh 9C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Mỹ Giang



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

11A

Sinh 11A

11C

Sinh 11C

9E

Sinh

11B

Sinh 11B

12B

Sinh* 12B

12E

Sinh 12A1

11E

Sinh 11E

11E

Sinh 11E

12A

Sinh 12A

12B

Sinh 12B

12B

Sinh 12B

12A

Sinh* 12A

12B

Sinh* 12B

12D

Sinh 12D

11A

Sinh 11A

9E

Sinh

11B

Sinh 11B

12A

Sinh 12A

12C

Sinh 12C

11B

Sinh* 11B

11C

Sinh 11C

11D

Sinh 11D

11D

Sinh 11D

12E

Sinh 12A1

12C

Sinh 12C

12B

Sinh 12B

12D

Sinh 12D

12E

Sinh 12A1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Tiên



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6C

Sinh 6C

8D

Sinh 8D

8C

Sinh 8C

6E

Sinh 6E

6C

Sinh 6C

8D

Sinh 8D

8C

Sinh 8C

6E

Sinh 6E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Phan Thị Trúc Linh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7E

Sinh 7E

7H

Sinh

7E

Sinh 7E

7G

Sinh

7H

Sinh

7G

Sinh

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thanh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6G

Sinh

6H

Sinh

6D

Sinh 6D

6G

Sinh

6H

Sinh

6D

Sinh 6D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Tô Nguyệt Nga



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7D

Sinh 7D

7B

Sinh 7B

7C

Sinh 7C

7D

Sinh 7D

7B

Sinh 7B

7C

Sinh 7C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thanh Đào



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8E

Sinh

8G

Sinh 8G

8B

Sinh 8B

8B

Sinh 8B

8E

Sinh

8G

Sinh 8G

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Khưu Phương Yến Anh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8H

Hóa* 8H

11B

Hóa* 11B

8C

Hóa 8C

11D

Hóa 11D

8B

Hóa 8B

9D

Hóa

8C

Hóa* 8C

8D

Hóa* 8D

8B

Hóa* 8B

8D

Hóa 8D

8B

Hóa 8B

8H

Hóa 8H

9C

Hóa 9C

9C

Hóa 9C

8A

Hóa 8A

8A

Hóa 8A

11B

Hóa 11B

9D

Hóa

9G

Hóa 9G

8A

Hóa* 8A

9D

Hóa*

9G

Hóa* 9G

8C

Hóa 8C

11D

Hóa 11D

8D

Hóa 8D

8H

Hóa 8H

9C

Hóa* 9C

8D

CN 8D

11B

Hóa 11B

9G

Hóa 9G

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trịnh Thị Yến Thi



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10B

Hóa* 10B

10C

Hóa 10C

11A

Hóa 11A

11E

Hóa 11E

12A

Hóa 12A

12C

Hóa 12C

11E

Hóa* 11E

12A

Hóa* 12A

12D

Hóa 12D

10E

Hóa 10E

11A

Hóa 11A

11E

Hóa 11E

12A

Hóa* 12A

12A

Hóa 12A

11C

Hóa 11C

11C

Hóa 11C

10B

Hóa 10B

12A

Hóa 12A

12D

Hóa 12D

10E

Hóa* 10E

11A

Hóa* 11A

10C

Hóa 10C

10D

Hóa 10D

10D

Hóa 10D

12C

Hóa 12C

10E

Hóa 10E

10B

Hóa 10B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Trần Thị Minh Thư



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12B

Hóa 12B

10A

Hóa 10A

9A

Hóa 9A

9E

Hóa

12B

Hóa* 12B

12B

Hóa* 12B

10A

Hóa 10A

9A

Hóa 9A

12B

Hóa 12B

12E

Hóa 12A1

12E

Hóa 12A1

12B

Hóa 12B

9E

Hóa

9E

Hóa*

10A

Hóa* 10A

12E

Hóa* 12A1

9A

Hóa* 9A

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Phạm Anh Tuấn



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9H

Hóa 9H

8E

Hóa*

8G

Hóa* 8G

9B

Hóa 9B

9B

Hóa 9B

9H

Hóa 9H

9H

Hóa* 9H

8E

Hóa

8G

Hóa 8G

8E

Hóa

8G

Hóa 8G

9B

Hóa* 9B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Ho Van Truong



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

4A

Nhạc PN.1

4B

Nhạc PN.1

8G

Nhạc PN.1

1H

Nhạc PN.2

8A

Nhạc PN.1

4C

Nhạc PN.1

5D

Nhạc

8D

Nhạc PN.1

8E

Nhạc PN.2

7C

Nhạc PN.2

1C

Nhạc PN.1

1G

Nhạc PN.2

8B

Nhạc PN.1

4E

Nhạc PN.1

8C

Nhạc PN.1

5B

Nhạc PN.1

7H

Nhạc PN.1

7E

Nhạc PN.2

5A

Nhạc PN.1

5C

Nhạc PN.1

1E

Nhạc PN.1

5E

Nhạc

7D

Nhạc PN.2

7A

Nhạc PN.1

1A

Nhạc PN.1

1D

Nhạc PN.1

4D

Nhạc PN.1

8H

Nhạc PN.1

1B

Nhạc PN.1

7G

Nhạc PN.2

7B

Nhạc PN.1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Thanh Triều



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

3B

Nhạc PN.2

3D

Nhạc PN.2

3G

Nhạc PN.1

2C

Nhạc PN.1

2E

Nhạc

9A

Nhạc PN.2

6A

Nhạc PN.2

6G

Nhạc PN.1

3C

Nhạc PN.1

3H

Nhạc PN.2

9G

Nhạc PN.1

9B

Nhạc PN.1

9C

Nhạc PN.2

6D

Nhạc PN.2

6B

Nhạc PN.1

2B

Nhạc PN.2

9D

Nhạc PN.2

3A

Nhạc PN.2

3E

Nhạc PN.2

2A

Nhạc PN.2

6E

Nhạc PN.1

2D

Nhạc PN.1

2G

Nhạc PN.1

6C

Nhạc PN.1

2H

Nhạc PN.1

9E

Nhạc PN.2

6H

Nhạc PN.1

9H

Nhạc PN.1

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Pham Thi Thúy Phuong



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

8B

MT 8B

2D

MT 2D

1B

MT 1B

1C

MT 1C

2B

MT 2B

3G

MT

3H

MT

8D

MT 8D

3B

MT 3B

3C

MT 3C

1D

MT 1D

3A

MT 3A

3D

MT

3E

MT

8G

MT 8G

8H

MT 8H

2C

MT 2C

2E

MT 2E

2G

MT 2G

2A

MT 2A

2H

MT 2H

8E

MT

1E

MT 1E

1G

MT 1G

1A

MT 1A

1H

MT 1H

8A

MT 8A

8C

MT 8C

8B

CN 8B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Dương Mỹ Liên



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

5B

MT 5B

5D

MT

5E

MT

5A

MT 5A

5C

MT 5C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Thai Thi Phuong Mai



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

6A

MT 6A

6C

MT 6C

6E

MT 6E

6B

MT 6B

6D

MT 6D

6G

MT

6H

MT

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Tran Kim Ngan



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

7D

MT 7D

7E

MT 7E

7G

MT

7C

MT 7C

7H

MT

7A

MT 7A

7B

MT 7B

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Lang Bao Hoa



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

4C

MT 4C

4D

MT

4E

MT

9A

MT 9A

9B

MT 9B

9G

MT 9G

4B

MT 4B

4A

MT 4A

9D

MT

9E

MT

9H

MT 9H

9C

MT 9C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Thanh Luy



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

5A

TD 5A

5C

TD 5C

5E

TD

7B

TD

7C

TD

5B

TD 5B

5E

TD

5D

TD

5A

TD 5A

5B

TD 5B

7A

TD

12C

TD

5C

TD 5C

5D

TD

12A

TD

12B

TD

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Nguyễn Văn Thu Thy



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

9B

TD

9C

TD

9A

TD

12D

TD

12E

TD

8B

TD

9D

TD

8A

TD

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Văng Hoàng Anh



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

1E

TD

7E

TD

7D

TD 7D

7D

TD 7D

2A

TD

2B

TD

2C

TD

11B

TD

7G

TD

7G

TD

2A

TD

1G

TD

1H

TD 1H

2B

TD

2C

TD

1H

TD 1H

11E

TD

11D

TD

1E

TD

1G

TD

11A

TD

11C

TD

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Vo Quang Nhan



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

1D

TD

10D

TD

6B

TD

1B

TD

1C

TD

1D

TD

6C

TD

6A

TD

3H

TD

1B

TD

1A

TD

3G

TD

1A

TD

1C

TD

10A

TD

10C

TD

3H

TD

3G

TD

10B

TD

10E

TD 10E

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Phạm Ngọc Vũ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

2D

TD 2D

2E

TD 2E

6H

TD

9G

TD

3D

TD

3A

TD

2D

TD 2D

6D

TD 6D

9E

TD

3B

TD

3C

TD

3E

TD

3D

TD

3C

TD

3E

TD

6E

TD

9H

TD

3A

TD

3B

TD

2E

TD 2E

6G

TD

7H

TD

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên: Văng Hoàng Đệ



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

2G

TD 2G

8C

TD 8C

4D

TD

4E

TD

2H

TD 2H

2G

TD 2G

8G

TD

4C

TD 4C

4D

TD

2H

TD 2H

4A

TD 4A

4B

TD 4B

4C

TD 4C

8D

TD 8D

8E

TD

4A

TD 4A

4B

TD 4B

4E

TD

8H

TD

8E

CN

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyễn Hoàng Phúc



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

10B

QP 10B

10D

QP 10D

10E

QP 10E

10A

QP 10A

10C

QP 10C

11E

QP 11E

11A

QP 11A

11B

QP 11B

12B

QP 12B

11C

QP 11C

11D

QP 11D

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Trân Vi



Thời khóa biểu đã tạo:02/01/2021 aSc Thời khóa biểu

12A

QP 12A

12C

QP 12C

B
uổ

i S
á

n
g

B
uổ

i c
hi

ều

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Sáng
6:45 - 7:00

1
7:00 - 7:45

2
7:50 - 8:35

3
8:55 - 9:40

4
9:45 - 10:30

5
10:35 - 11:20

Nghỉ Buổi trưa

11:25 - 14:00

6
14:00 - 14:45

7
14:50 - 15:35

8
15:50 - 16:35

9
16:40 - 17:25

Giáo viên Nguyen Van Nhieu


